ĐỀ THI TÌM HIỂU LUẬT BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2016
(có đáp án)
******
A. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
Câu hỏi:  Cơ quan BHXH do tổ chức cơ quan nào quản lý:
a. Liên đoàn lao động.
b. Bộ lao động TBXH.
c. Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.
Câu hỏi: Người LĐ làm việc trong điều kiện binh thường có thời gian tham gia BHXH dưới 15 năm, thời gian nghỉ ốm đau trong 1 năm là:
a. 20 ngày
b. 30 ngày
c. 40 ngày
d. 50 ngày
Câu hỏi: Tỷ lệ trích nộp Bảo hiểm y tế của người lao động là?
a. 3%
b. 1.5%
c. 4.5%
d. 4%
Câu hỏi: Theo Luật BHXH năm 2014. Quyền và trách nhiệm của người lao động có những điểm mới là:
a. Được quản lý sổ BHXH.
b. Được hưởng BHYT trong thời gian nghỉ thai sản và nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày.
c. Được người sử dụng lao động, tổ chức BHXH định ký cung cấp thông tin về quá trình đóng BHXH.
d. Tất cả các câu trên.
Câu hỏi: Cơ quan BHXH đang quản lý mấy loại quỹ bảo hiểm?
a. 4 loại quỹ: BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
b. 4 loại quỹ: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT, BHTN.
c. 3 loại quỹ: BHXH, BHYT, BHTN.
Câu hỏi: Theo Luật BHXH, cơ quan BHXH không có quyền nào sau đây:
a. Từ chối yêu cầu trả BHXH không đúng quy định.
b. Thanh tra việc đóng và trả các chế độ BHXH của người sử dụng lao động.
c. Sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội.
d. Câu b và c.
e. Cả a, b và c.
Câu hỏi: Tỷ lệ đóng BHYT của người lao động và người sử dụng lao động hiện nay là:
a. Bằng 3% mức tiền lương tháng của người lao động.
b. Bằng 4,5% mức tiền lương tháng của người lao động.
c. Bằng 6% mức tiền lương tháng của người lao động.
d. Tất cả đều đúng.
Câu hỏi: Đối tượng tham gia BH thất nghiệp là người lao động làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV nào sau đây?
a. Không xác định thời hạn
b. Xác định thời hạn
c. HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
d. Cả 3 câu trên.
Câu hỏi: Điều kiện được hưởng chế độ ốm đau:
a. Người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà không phải tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.
b. Người lao động đang tham gia BHXH có con bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.
c. Người lao động đang tham gia BHXH có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà không phải tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.
d. a và b đúng.
e. a và c đúng.
Câu hỏi: Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi:
a. Lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đến khi con đủ 6 tháng tuổi.
b. Lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong thời gian 6 tháng tính từ lúc nhận nuôi con nuôi.
c. Cả hai đáp án a và b đều sai. 
Câu hỏi: Mức hưởng một ngày của chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
a. Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.
b. Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.
c. Cả hai đáp án trên đều đúng.
d. Cả hai đáp án trên đều sai.
Câu hỏi: Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính theo:
a. Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động.
b. Mức trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH.
c. Vừa tính theo mức suy giảm khả năng lao động vừa tính theo số năm đóng BHXH.
d. Mức trợ cấp tính theo lương tối thiểu chung.
Câu hỏi: Điều kiện được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần:
a. Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng đóng BHXH chưa đủ 20 năm.
b. Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận trợ cấp BHXH 1 lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
c. Ra nước ngoài để định cư.
d. Tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu hỏi: Những trường hợp nào thân nhân của người chết được xét hưởng tuất 1 lần:
a. Đóng BHXH từ đủ 3 tháng đến dưới 15 năm, chưa hưởng trợ cấp BHXH 1lần.
b. Người chết thuộc trường hợp được hưởng tuất hàng tháng nhưng không có thân nhân đủ điều hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
c. Cả hai đáp án đều đúng.
d. Cả hai đáp án đều sai.
Câu hỏi: Mức hưởng chế độ ốm đau sau 180 ngày khi người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày nếu tham gia BHXH dưới 15 nãm.
a. 65%
b. 50%
c. 55%
d. 40%
Câu hỏi: Mức hưởng trợ cấp chế độ ốm đau là:
a. Bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
b. Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
c. Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
d. Bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc;
Câu hỏi: Câu nào sau đây đúng với thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu:
a. 10 ngày nếu thai >5 tuần.
b. 20 ngày nếu thai >13 tuần.
c. 30 ngày nếu thai >15 tuần.
d. 50 ngày nếu thai >25 tuần.
Câu hỏi: Thời gian hưởng chế độ thai sản:
a. Chỉ tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
b. Chỉ tính theo ngày làm việc, không kế ngày nghỉ lễ, nghỉ Tet, ngày nghỉ hàng tuần đối với trường hợp đi khám thai.
c. Tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
d. Tất cả đáp án trên đều sai.
Câu hỏi: Hãy chọn đáp án đầy đủ và chính xác nhất về mức trợ cấp 1 lần hoặc hằng tháng đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp căn cứ vào:
a. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Nếu suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì hưởng trợ cấp 1 lần, suy giảm khả năng lao động từ 31% thì hưởng trợ cấp hằng tháng.
b. Nếu đóng BHXH trên 15 năm thì được hưởng hằng tháng.
c. Nếu đóng BHXH dưới 15 năm thì được hưởng 1 lần.
d. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.
Câu hỏi: Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo thang bảng lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu được tính như sau:
a. 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu đóng BHXH trước 01/01/1995.
b. 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu đóng BHXH trong khoảng từ 01/01/2001 đến 31/12/2006.
c. Cả đáp án a và b đều đúng.
d. Chỉ đáp án a đúng.
Câu hỏi: Trong thời gian mang thai nếu thai không bình thường, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai mấy lần và mỗi lần mấy ngày?
a. 5 lần và mỗi lần 1 ngày.
b. 5 lần và mỗi lần 2 ngày.
c. 4 lần và mỗi lần 2 ngày.
d. 6 lần và mỗi lần 1 ngày.
Câu hỏi: Cơ quan BHXH trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ quy định tại Điều 100 và 101 của Luật BHXH?
a. 10 ngày (trong đó riêng thai sản cá nhân là 5 ngày)
b. 15 ngày (trong đó riêng thai sản cá nhân là 3 ngày)
c. 10 ngày (trong đó riêng thai sản cá nhân là 3 ngày)
d. 10 ngày (trong đó riêng thai sản cá nhân là 7 ngày)
Câu hỏi: Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau dài ngày theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm với thời gian tối đa và mức hưởng 1 ngày là bao nhiêu?
a. 7 ngày và mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
b. 10 ngày và mức hưởng 1 ngày bằng 25% mức lương cơ sở.
c. 7 ngày và mức hưởng 1 ngày bằng 35% mức lương cơ sở.
d. 10 ngày và mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Câu hỏi: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân đủ điều kiện :
a. 40% mức lương cơ sở.
b. 50% mức lương cơ sở.
c. 60% mức lương cơ sở.
d. 70% mức lương cơ sở.
a. tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
Câu hỏi: Số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là mấy tháng :
a. 10 tháng.
b. 11 tháng.
c. 12 tháng.
d. 13 tháng.
Câu hỏi: Mức hỗ trợ học nghề áp dụng từ ngày 01/01/2015 tối đa bằng :
a. 300.000 đồng/người/tháng.
b. 600.000 đồng/người/tháng.
c. 800.000 đồng/người/tháng.
d. 1.000.000 đồng/người/tháng.
Câu hỏi: Thời hạn người lao động nghỉ việc được quyền đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp:
a.    Trong vòng 01tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.
b.    Trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.
c.    Trong vòng 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.
Câu hỏi: Phương thức đóng phí BHYT đối với đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình:
a. 6 tháng hoặc 1 năm.
b. 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm.
c. 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm.
d. Hàng quý.
Câu hỏi: Người tham gia BHYT được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu: 
a. Cuối mỗi quý.
b. Từ ngày 1 đến ngày 10 đầu mỗi quý. 
c. Khi đăng ký gia hạn thẻ BHYT.
d. Câu b,c đúng.
Câu hỏi: Người tham gia BHYT đi KCB đúng tuyến được hưởng với mức hưởng:
a. 100% chi phí KCB tại tuyến xã.
b. 100% chi phí KCB đổi với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở.
c. 100%, 95%, 80% chi phí KCB (tùy theo đối tượng tham gia BHYT).
d. 100% chi phí KCB đối với người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả KCB lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
e. Tất cả đều đúng.
Câu hỏi: Người lao động thuộc diện tham gia BHYT theo lộ trình BHYT toàn dân:
a. Lao động là công dân Việt Nam làm việc theo chế độ hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên trong các cơ quan, đơn vị.
b. Lao động (bao gồm cả lao động là người nước ngoài) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên trong các cơ quan, đơn vị.
c. Lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ 12 tháng trở lên trong các cơ quan, đơn vị.
Câu hỏi: Kể từ 01/01/2014, hàng tháng theo quy định thì người lao động phải đóng bao nhiêu phần trăm tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH ?
a. 8%
b. 7%
c. 6%
Câu hỏi: Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gồm:
a. Công dân Việt Nam đủ 15 tuổi.
b. Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
c. Công dân Việt Nam đủ 15 tuổi, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu hỏi: Khám sức khỏe:
a. Được hưởng quyền lợi KCB BHYT
b. Không được hưởng quyền lợi KCB BHYT.
c. Được hưởng 50% chi phí KCB BHYT.
Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây không được hưởng BHYT:
a. Khám thai.
b. Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo thai, phá thai.
c. Đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.
Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây không được hưởng BHYT:
a. Tai nạn rủi ro.
b. Khám thai sinh con.
c. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
Câu hỏi: Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp :
a. Bị mất.
b. Thông tin ghi trong thẻ không đúng.
c. Rách, nát hoặc hỏng.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu hỏi: Người tham gia BHYT phải:
a. Sử dụng thẻ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh và các việc có liên quan thay giấy tờ tùy thân.
b. Xuất trình thẻ BHYT, và giấy tờ chứng minh nhân thân khi có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngay khi tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trừ trường hợp cấp cứu phải xuất trình trước khi ra viện.
c. Trong trường hợp mất thẻ có thể mượn thẻ người khác để khám bệnh, chữa bệnh.
d. Không phải thanh toán mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
Câu hỏi: BHXH là loại hình nào dưới đây:
a. Doanh nghiệp.
b. Doanh nghiệp NN.
c. Là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ.
Câu hỏi: Mức đóng hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện là bao nhiêu?
a. Bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
b. Bằng 24% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
c. Bằng 26% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
Câu hỏi: Người lao động có thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia XH được không?
a. Không.
b. Được.
Câu hỏi: Những trường hợp nào thân nhân của người chết được xét hưởng tuất hàng tháng:
a. Đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, chưa hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.
b. Đang hưởng lương hưu; đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng.
c. Chết do TNLĐ, BNN (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu).
d. Tất cả các đáp án trên.
Câu hỏi: Thời gian hưởng chế độ khi con dưới 3 tuổi ốm đau trong một năm tối đa là:
a. Tối đa là 15 ngày làm việc.
b. Tối đa là 20 ngày làm việc.
c. Tối đa là 25 ngày làm việc.
d. Tối đa là 10 ngày làm việc.
Câu hỏi: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là:
a. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
b. Lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
c. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.
d. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.
e. Tất cả câu trên đều đúng.
Câu hỏi: Theo Luật BHXH, người lao động có quyền nào sau đây:
a. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
b. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.
c. Yêu cầu cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội.
d. Tất cả các quyền trên.
Câu hỏi: Quỹ BHXH bắt buộc chủ yếu hình thành từ các nguồn nào sau đây:
a. Người sử dụng lao động, người lao động đóng theo quy định.
b. Người sử dụng lao động, người lao động tự nguyện đóng thêm ngoài quy định để bảo đảm Quỹ được cân đối.
c. Hỗ trợ của nhà nước, các nguồn thu hợp pháp khác và tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ Quỹ.
d. Câu a và c.
e. Cả 3 câu trên.
Câu hỏi: Mức đóng và phương thức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện :
a. Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.
b. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng bảo hiểm xã hội được thay đổi tuỳ theo khả năng nhưng thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng hai mươi tháng lương cơ sở.
c. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng: hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, không quá 5 năm một lần.
d. Cả 3 câu trên.
Câu hỏi: Thời gian hưởng chế độ ốm đau khi người lao động mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày do Bộ y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm:
a. Tối đa không quá 180 ngày tính theo ngày làm việc.
b. Tối đa không quá 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm với mức thấp hơn. Thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đóng BHXH.
c. Tối đa không quá 180 ngày tính theo ngày làm việc. Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì không được hưởng tiếp chế độ ốm.
d. Tối đa không quá 180 ngày tính theo ngày làm việc. Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm với mức thấp hơn.
Câu hỏi: Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi:
a. Đóng BHXH từ đủ 4 tháng trở lên trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
b. Đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
c. Đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
d. Đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Câu hỏi: Hãy chỉ ra đáp án đúng về điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp:
a. Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH ban hành khi làm trong môi trường có yếu tố độc hại.
b. Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.
c. Đáp án a đúng.
d. Đáp án a và b.
Câu hỏi: Người tham gia BHYT đi KCB không đúng tuyến được hưởng với mức hưởng:
a. Không được hưởng quyền lợi KCB.
b. 40% chi phí nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 60% chi phí KCB nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.
Câu hỏi: Các trường hợp nào sau đây không được hưởng BHYT:
a. Làm răng giả, chân tay giả.
b. Trám răng.
c. Kính mát, máy trợ thính, phương tiện vận động trong KCB.
d. a,c
Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây không được hưởng BHYT:
a. Khám bệnh, chữa bệnh.
b. Phục hồi chức năng.
c. Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.
Câu hỏi: Chọn đáp án đúng:
Người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc nếu:
a. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.
b. Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi có 20 năm đóng BHXH và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
c. Chỉ có đáp án a đúng.
d. Cả hai đáp án a và b đều đúng.
Câu hỏi: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BI IXH được tính bằng:
a. 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
b. 1 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
c. 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
d. 2 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
Câu hỏi: Những đối tượng nào khi chết thân nhân được hưởng mai táng phí:
a. Người đang đóng BHXH có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên.
b. Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên.
c. Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng.
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu hỏi: Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cẩp ốm đau theo tháng chia cho bao nhiêu ngày?
a. 26 ngày
b. 22 ngày
c. 24 ngày
d. 27 ngày
Câu hỏi: Khi thực hiện các biện pháp tránh thai người lao động được nghỉ với thời gian là bao nhiêu?
a. Đặt vòng tránh thai: 5 ngày; Triệt sản: 7 ngày.
b. Đặt vòng tránh thai:7 ngày; Triệt sản: 15 ngày.
c. Đặt vòng tránh thai: 10 ngày; Triệt sản: 15 ngày.
d. Đặt vòng tránh thai: 7ngày; Triệt sản: 10 ngày.
Câu hỏi:  Mức đóng hàng tháng của người thứ 1 khi tham gia BHYT theo hộ gia đình:
a. 3,5% mức tiền lương tối thiểu tháng.
b. 3,0% mức tiền lương tối thiểu tháng.
c. 4,5% mức tiền lương tối thiểu tháng.
Câu hỏi: Người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB ban đầu tại: 
a. Nơi mình làm việc
b. Tại tất cả các cơ sở KCB BHYT theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
c. Tại cơ sở KCB trên địa bàn mình cư ngụ hoặc làm việc
Câu hỏi: Thẻ BHYT bị thu hồi khi:
a. Hết hạn sử dụng.
b. Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT.
c. Đi KCB sử dụng thẻ BHYT của người khác.
d. Câu b và c đúng
Câu hỏi: Phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT:
a. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng.
b. Thẩm mỹ.
c. Khám thai định kỳ, sinh con.
d. Câu a và c đúng.
Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây không được hưởng BHYT:
a. Khám bệnh, chữa bệnh.
b. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.
c. Khám thai, sinh con.
Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây không được hưởng BHYT:
a. Tai nạn giao thông.
b. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.
c. Khám bệnh, chữa bệnh.
Câu hỏi: Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp :
a. Rách, nát hoặc hỏng.
b. Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
c. Thông tin ghi trong thẻ không đúng.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu hỏi: Trường hợp cấp cứu người tham gia BHYT phải xuất trình thẻ để được hưởng quyền lợi:
a. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân khi nhập viện.
b. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân trong vòng 24 giờ.
c. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân trong vòng 48 giờ.
d. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân trước khi ra viện.
Câu hỏi: Trách nhiệm cấp số sổ BHXH thuộc đơn vị tổ chức, cá nhân nào?
a. Tổng Liên đoàn lao động.
b. Tổ chức BHXH.
c. Người sử dụng lao động.
d. Người lao động.
Câu hỏi: Hành vi bị Luật BHXH nghiêm cấm:
a. Đóng BHXH không theo quy định của Luật.
b. Gian lận,  giả mạo hồ sơ để hưởng BHXH
c. Sử dụng quỹ BHXH cho nhân viên BHXH vay đúng mục đích cải thiện đời sống.
d. Tất cả các trường hợp trên.
Câu hỏi: Trách nhiệm của cơ quan BHXH theo quy định của Luật BHXH:
a. Chi trả chế độ ốm đau cho người lao động trong thời gian 3 ngày làm việc từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ do người lao động cung cấp.
b. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.
c. Thực hiện việc thu bảo hiểm xã hội theo quy định.
d. Câu b và c.
e. Cả 3 câu trên.
Câu hỏi: Xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH từ 30 ngày trở lên:
a. Buộc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng.
b. Bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
c. Buộc phải đóng số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.
d. Cả a, b và c.
Câu hỏi: Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ bao nhiêu ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó?
a. 13 ngày
b. 14 ngày
c. 15 ngày
d. 16 ngày
d. lựa chọn.
Câu hỏi: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHTN được quy định như thế nào?
a. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng.
b. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHTN.
c. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những người lao động đang tham gia BHTN và do ngân sách trung ương bảo đảm.
d. Tất cả các phương án trên.
Câu hỏi: Ngoài những đối tượng tham gia BHXH bắt buộc như hiện nay, theo luật BHXH năm 2014 thì năm 2018 bổ sung thêm những nhóm đối tượng tham gia nào?
a. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng.
b. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
c. Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
d. Cả a và c đều đúng.
Câu hỏi: Điều 18, Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016 quy định kể từ 01/01/2016 trong thời gian làm việc tham gia BHXH sổ BHXH sẽ do:
a. Đơn vị sử dụng lao động quản lý.
b. Người lao động tự quản lý.
c. Cả a và b đều đúng.
a. Đến 31/12 của năm đó.
Câu hỏi: Người tham gia BHYT có thời gian tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh, được quỹ BHYT thanh toán:
a. 80% chi phí KCB
b. 90% chi phí KCB
c. 100% chi phí KCB
Câu hỏi: Thời gian hường chế độ ốm đau khi nghỉ chăm sóc con ốm tối đa trong 1 năm là:
a. 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến 7 tuổi.
b. 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.
c. 20 ngày làm việc nếu con trên 3 tuổi, tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.
d. 15 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa 20 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến 7 tuổi.
Câu hỏi: Lao động nữ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp 1 lần bằng :
a. 2 tháng lương tối thiểu cho mỗi con;
b. 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi cho mỗi con.
c. Cả 2 đáp án a và b đều sai.
Câu hỏi: Hãy chỉ ra đáp án sai về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động:
a. Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; suy giảm khả năng lao động từ 15% trở lên.
b. Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.
c. Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý; suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.
Câu hỏi: Hãy chọn đáp án đầy đủ và chính xác nhất về mức trợ cấp 1 lần hoặc hằng tháng đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp căn cứ vào:
e. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Nếu suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì hưởng trợ cấp 1 lần, suy giảm khả năng lao động từ 31% thì hưởng trợ cấp hằng tháng.
f. Nếu đóng BHXH trên 15 năm thì được hưởng hằng tháng.
g. Nếu đóng BHXH dưới 15 năm thì được hưởng 1 lần.
h. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.
Câu hỏi: Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì mức lương hưu giảm đi:
a. 2%.
b. 1% đối với nữ, 2% đối với nam.
c. 1,5% đối vói nữ, 2% đối với nam.
d. 0,5% đối với nữ, 1% đối với nam.
Câu hỏi: Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những chế độ nào?
a. Ốm đau, thai sản, hưu trí.
b. Thai sản, hưu trí, tử tuất.
c. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
d. Tất cả các chế độ trên.
Câu hỏi: Thời gian hưởng chế độ tối đa trong 01 năm khi con dưới 07 tuổi bị ốm đau, NLĐ phải nghỉ việc để chăm sóc con được quy định như thế nào?
a. Tối đa là 20 ngày làm việc.
b. Tối đa là 15 ngày làm việc.
c. Được tính theo số ngày chăm sóc con, tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.
d. Tối đa là 25 ngày làm việc.
Câu hỏi: Thời gian nghỉ chế độ thai sản khi sinh con theo qui định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH 13 là bao nhiêu tháng?
a. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
b. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
c. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu hỏi: Mức trợ cấp một lần khi LĐ nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới sáu tháng tuổi là bao nhiêu?
a. Hai lần mức lương cơ sở tại tháng giải quyết chế độ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
b. Hai lần lương đóng bảo hiểm xã hội tại tháng giải quyết chế độ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
c. Hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
d. Hai lần mức lương đóng bảo hiểm xã hội tại tháng lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Câu hỏi: Người lao động được hưởng trợ cấp TNLĐ hoặc BNN hằng tháng nếu có mức suy giảm khả năng lao động từ:
a. 31% trở lên
b. 33% trở lên
c. 35% trở lên
d. 36% trở lên
Câu hỏi: Bà Lan sinh năm 4/1963, có 25 tham gia BHXH, bà nghỉ hưu từ 5/2018. Các bạn cho biết cách tính tỷ lệ lương hưu được quy định luật BHXH 2014, chọn đáp án đúng sau đây:
a. Bà Lan hưởng tỷ lệ lương hưu 55%.
b. Bà Lan hưởng tỷ lệ lương hưu 75%.
c. Bà Lan hưởng tỷ lệ lương hưu 65%.
Câu hỏi: Người lao động tham gia BH thất nghiệp là:
a. Người lao động có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên trong tất cả các đơn vị, tổ chức.
b. Người lao động có hợp đồng làm việc từ 12 tháng trở lên trong các đơn vị sự nghiệp.
c. Công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước có trên 10 biên chế
d. Lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, có thời hạn làm việc từ đủ 3 tháng trở lên trong tất cả các đơn vị.
e. Tất cả câu trên đều đúng.
Câu hỏi: Hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH bao gồm:
a. Không đóng, đóng không đúng thời gian quy định, không đúng mức quy định, đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội.
b. Sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội trái quy định của pháp luật.
c. Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội.
d. Cả a, b và c.
Câu hỏi: Mức hưởng trợ cấp mai táng :
a. 08 lần mức lương cơ sở.
b. 09 lần mức lương cơ sở.
c. 10 lần mức lương cơ sở.
d. 12 lần mức lương cơ sở.
Câu hỏi: Người lo mai táng được nhận tiền trợ cấp mai táng đối với trường hợp NLĐ đóng BHXH tự nguyện gồm:
a. NLĐ có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên.
b. Người đang hưởng lương hưu.
c. NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên.
d. Cả a, b đều đúng
Câu hỏi: Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ:
a. 01/01/2013
b. 01/01/2014
c. 01/01/2015
Câu hỏi: Mức đóng BHYT của người sử dụng lao động hằng tháng:
a. 3,5% mức tiền lương, tiền công tháng.
b. 3,0% mức tiền lương, tiền công tháng.
c. 4,5% mức tiền lương, tiền công tháng.
Câu hỏi: Người tham gia BHYT có nghĩa vụ:
a. Đóng bảo hiểm đầy đủ
b. Thanh toán chi phí KCB cho cơ sở KCB ngoài phần chi phí do quỹ BHYT chi trả.
c. Sử dụng thẻ đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ.
d. Cả 3 đều đúng.
Câu hỏi: Lao động nữ sinh đôi, sinh ba, sinh bốn thì tính từ con thứ 2 trở đi cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm bao nhiêu?
a. 1 tháng
b. 1,5 tháng
c. 2 tháng
d. 20 ngày
Câu hỏi: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng :
b. [bookmark: _GoBack]55% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
c. 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trươc khi thất nghiệp.
d. 65% mức bình quân tiên lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liên kê trước khi thất nghiệp.
e. 70% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
Câu hỏi: Ngoài trợ cấp thất nghiệp người lao động còn được hưởng các chế độ nào của BHTN
a. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
b. Hỗ trợ học nghề.
c. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.
d. Cả 3 Câu trên đều đúng.
Câu hỏi: Thủ tục khám chữa bệnh BHYT:
a. Trình thẻ BHYT.
b. Trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân.
c. Trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân và giấy chuyển tuyến nếu KCB tại cơ sở khác.
d. Câu b và c đúng.
Câu hỏi: Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ mắt :
a. Được hưởng quyền lợi nếu 2 mắt chênh nhau 3 điốp.
b. Không được hưởng quyền lợi BHYT trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.
c. Được hưởng 50% chi phí KCB BHYT.
Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây không được hưởng BHYT:
a. Tai nạn giao thông.
b. Tai nạn rủi ro.
c. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện.
Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây được không hưởng BHYT:
a. Phục hồi chức năng
b. Khám bệnh, chữa bệnh
c. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.
Câu hỏi: Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng :
a. Đến ngày trẻ đủ 12 tháng tuổi.
b. Đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.
c. Đến ngày trẻ đủ 60 tháng tuổi.
d. Cả 3 câu đều sai.
Câu hỏi: Lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được hưởng chế độ thai sản nếu :
a. Đóng BHXH 3 tháng.
b. Đóng BHXH 6 tháng.
c. Đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng.
d. Đóng BHXH 1 năm.
Câu hỏi: Phương thức đóng BHXH đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện :
a. 6 tháng hoặc 1 năm.
b. 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm.
c. 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 5 năm.
d. Hàng quý.
f. Tất cả câu trên đều đúng.
Câu hỏi: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng có hiệu lực áp dụng từ thời điểm nào?
a. Thực hiện từ 01/01/2016
b. Thực hiện từ 01/01/2017
c. Thực hiện từ 01/01/2018
d. Cả 3 câu đều sai
Câu hỏi: Hằng tháng theo quy định thì người lao động phải đóng bao nhiêu phần trăm tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp?
a. 1%
b. 2%
c. 3%
Câu hỏi: Tỷ lệ đóng BHXH của người lao động và người sử dụng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2014?
a. Bằng 22% mức tiền lương tháng của người lao động.
b. Bằng 24% mức tiền lương tháng của người lao động.
c. Bằng 26% mức tiền lương tháng của người lao động.
d. Tất cả đều đúng.
Câu hỏi: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp) có hiệu lực áp dụng từ thời điểm nào:
a. Thực hiện từ 01/01/2016
b. Thực hiện từ 01 /01 /2017
c. Thực hiện từ 01/01/2018
d. Cả 3 câu đều sai
Câu hỏi: Tại điểm d, khoản 3 điều 16 Luật BHYT sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 quy định: Trong trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT sẽ có giá trị đến:
b. Ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.
c. Đến 30/9 của năm đó.
d. Đến 31/12 của năm đó.
Câu hỏi: Người sử dụng lao động trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và 101 của Luật BHXH?
a. 3 ngày
b. 5 ngày
c. 7 ngày
d. 10 ngày
Câu hỏi: Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản sinh con mà phải phẫu thuật theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm với thời gian tối đa và mức hưởng 1 ngày là bao nhiêu?
a. 5 ngày và mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
b. 5 ngày và mức hưởng 1 ngày bằng 35% mức lương cơ sở.
c. 7 ngày và mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
d. 10 ngày và mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Câu hỏi: Người lao động được hưởng trợ cấp TNLĐ hoặc BNN một lần nếu có mức suy giảm khả năng lao động từ:
a. 1% đến 30%
b. 5% đến 20%
c. 5% đến 30%
d. 5% đến 34%
Câu hỏi: Ông Bình sinh năm 1955 có thời gian tham gia từ tháng 03/1995 - 9/2015 hưởng lương theo thang lương, bảng lương do nhà nước quy định, ông nghỉ hưu từ 01/10/2015. Các bạn tính lương bình quân, chọn đáp án đúng sau đây:
a. Lương bình quân 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
b. Lương bình quân 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
c. Lương bình quân 7năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Câu hỏi: Trường hợp lao động nữ đủ 55 tuổi là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Các bạn xác định thời gian tham BHXH để hưởng lương hưu quy định luật BHXH 2014, chọn đáp án đúng sau:
a. Có 20 năm tham gia BHXH.
b. Có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm tham gia BHXH.
c. Có 15 năm tham gia BHXH bắt buộc và 05 năm tham gia BHXH tự nguyện.
Câu hỏi: Tiền lương tháng đóng BHTN đối với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tối đa bằng :
a. 15 tháng lương tối thiểu vùng.
b. 18 tháng lương tối thiểu vùng.
c. 20 tháng lương tối thiểu vùng.
d. 22 tháng lương tối thiểu vùng.
Câu hỏi: Thời hạn người lao động nghỉ việc được quyền đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp:
d.    Trong vòng 01tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.
e.    Trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.
f.    Trong vòng 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.
Câu hỏi: Mức đóng BHYT của người lao động hằng tháng:
e. 1,5% mức tiền lương, tiền công tháng.
f. 2,0% mức tiền lương, tiền công tháng.
g. 2,5% mức tiền lương, tiền công tháng.
Câu hỏi: Tỷ lệ thu của các đối tượng khi tham gia BHYT theo hộ gia đình :
a. Người thứ 1: 100%, người thứ 2 : 70%, người thứ 3: 60%, người thứ 4 : 50%.
b. Người thứ 1: 100%, người thứ 2 : 90%, người thứ 3: 80%, người thứ 4 : 70%.
c. Người thứ 1: 100%, người thứ 2 : 80%, người thứ 3: 70%, người thứ 4 : 60%.
d. Cả 3 đều sai.
Câu hỏi: Trường hợp nào sau đây không được hưởng BHYT:
a. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.
b. Phục hồi chức năng.
c. Khám bệnh, chữa bệnh.
Câu hỏi: Người tham gia BHYT phải:
e. Sử dụng thẻ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh và các việc có liên quan thay giấy tờ tùy thân.
f. Xuất trình thẻ BHYT, và giấy tờ chứng minh nhân thân khi có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngay khi tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trừ trường hợp cấp cứu phải xuất trình trước khi ra viện.
g. Trong trường hợp mất thẻ có thể mượn thẻ người khác để khám bệnh, chữa bệnh.
h. Không phải thanh toán mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
Câu hỏi: Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp :
e. Rách, nát hoặc hỏng.
f. Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
g. Thông tin ghi trong thẻ không đúng.
h. Cả 3 câu trên đều đúng.

B. PHẦN THI VIẾT:

Câu 1: Anh, chị hãy cho biết quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn về BHXH? 
Câu 2: Anh, chị hãy cho biết trách nhiệm của người sử dụng lao động về Bảo hiểm xã hội
Câu 3: Anh, chị hãy cho biết quyền của người lao động khi tham gia BHXH? 
Câu 4: Anh, chị hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người tham gia BHYT?
Câu 5: Chị B làm việc tại Trường học tỉnh X và tham gia đóng BHXH đủ 5 tháng. Đến tháng thứ 6 chị B xin nghỉ thai sản. Khi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chị B thì bị cơ quan BHXH từ chối chi trả cho chị B chưa đóng BHXH đủ 6 tháng. Theo anh chị cơ quan BHXH huyện giải quyết như vậy là đúng hay sai? Tại sao?
Câu 6: Tháng 1 năm 2016, chị Linh mang thai được 15 tuần tuổi thì bị sẩy thai, nhưng trong giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, bác sĩ cho phép chị Linh được nghỉ 30 ngày, nên công ty nơi chị Linh làm cho phép chị nghỉ 30 ngày. Vậy, việc chỉ định của Bác sĩ như vậy có đúng không?
Câu 7:  Trường hợp người lao động tự ý làm đơn xin không đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết như thế nào? Doanh nghiệp sử dụng lao động đó có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Tại sao ?
Câu 8: Tháng 1 năm 2016, chị Linh mang thai được 15 tuần tuổi thì bị sẩy thai, nhưng trong giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, bác sĩ cho phép chị Linh được nghỉ 30 ngày, nên công ty nơi chị Linh làm cho phép chị nghỉ 30 ngày. Vậy, việc chỉ định của Bác sĩ như vậy có đúng không? Tại sao?
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